
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 210 /BG-VTTB 
 

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu lập dự toán mua sắm dụng cụ, phụ tùng, vật tư tiêu hao phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học theo danh mục 

như sau: 

Stt Nội dung Model Hiệu/ Xuất xứ Quy Cách/ Thông số Đơn vị  tính 
Số 

lượng 

1 

Hộp bảo quản mẫu kích 

thước ngoài: 330*240*275 

mm, 

số bình đá khô cấp kèm: 6 

  

Haier 

Biomedical/Trung 

Quốc 

Kích thước ngoài: 330*240*275 mm 

Thể tích hộp: 6L 

Đi kèm 6 bình đá khô 

Hộp 1 

2 
Đĩa petri nhựa tuyệt trùng 

(Gói  20 cái) 90-15mm 
66-1501 

BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Đĩa petri 90 x 15mm, tiệt trùng, 10cái/Bao, 

thùng 500 cái 
Thùng 1 

3 
Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt 

trùng 400ml  
 Baglight 400 INTERSCIENCE/Pháp 

Túi đựng mẫu vi sinh, tiệt trùng miệng có 

tape đóng, có Write-On, đứng được. Bịch 

500 cái 400ml  

Bịch 1 

4 
96-well microtiter plate 

(Đĩa 96 giếng microplate) 
 07-6096 

BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tấm giếng Microwell Elisa 96, Chất liệu 

Polystyrene, dùng cho phản ứng ELISA 

hay đo mật độ quang, có khả năng hấp phụ 

mạnh cũng như giá trị mẫu trắng thấp. Độ 

dày bên trong và kích thước của lỗ đều 

đồng nhất. Thùng/50 cái 

Thùng 5 

5 Falcon 50 ml    Isolab -Đức Ống ly tâm nhựa 50ml, nắp PE, gói 25 cái. Gói 10 

6 Falcon 15 ml   Isolab -Đức Ống ly tâm nhựa 15ml, nắp PE, gói 50 cái Gói 10 

7 

Ống Ly Tâm Nhựa 50Ml 

Pp Nắp Pe Bằng Tiệt Trùng  

Không Có Pyrogenic  

10-9502 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Ống ly tâm nhựa 50ml, nắp PE, tiệt trùng, 

không có pyrogenic, gói 25 cái. 
Gói 30 

8 
Que cấy vi sinh dạng móc 

bằng kim loại  
6624000 Marienfeld-Đức 

Đầu que cấy có móc vuông, dài 35mm, đầu 

5 mm, thép không rỉ, chịu nhiệt, không bị 

oxy hóa. 

Gói 4 



Stt Nội dung Model Hiệu/ Xuất xứ Quy Cách/ Thông số Đơn vị  tính 
Số 

lượng 

9  Lưỡi dao mỗ    Ribbel/Ấn Độ 
Hộp 100 lưỡi dao mỗ. Chất liệu được làm 

từ thép  
Hộp 2 

10  Que cấy vi sinh dạng vòng    
Hàng gia công Việt 

Nam 

Que cấy bằng kim loại nicken. Que cấy vi 

sinh, dạng vòng, que dài 25 mm, đầu 4.0 

mm, chịu nhiệt, không bị oxy hóa. 

Cái 4 

11  Đĩa thủy tinh 8*30cm  VND30 
Hàng gia công Việt 

Nam 
Đũa thủy tinh 30cm fi6 Cái 5 

12  Cá từ 6*30mm  057.01.030 Isolab - Đức Cá từ  30mm x 6 Cái 10 

13  Khẩu trang 3 lớp    

Đỉnh Hưng /VIỆT 

NAM 

 

Thùng 50 Hộp, hộp 50 cái. Với 2 lớp vải 

không dệt và lớp vi lọc chính giữa giúp 

kháng nước, ngăn vi khuẩn, virus bám dính 

và cản bụi hiệu quả. 

Thùng 1 

14  Găng tay không bột    Vglove- Việt Nam 

Thùng 10 hộp. Mủ kem (latex) không bột, 

không gây dị ứng, sử dụng được cả hai tay; 

Qui cách đóng gói: 100 cái/hộp.  

Thùng 2 

15  1000 ul pipet tips    
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Đầu tuýp 1000μl,  gói 500 cái, tiệt trùng, 

không RNase & Dnase 
Gói 5 

16  10 ul pipet tips  20-0010 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Đầu tuýp trắng 10μl, 1000 cái/gói, không 

RNase & Dnase 
Gói 5 

17  200 ul pipet tips  20-0200 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Đầu tuýp vàng 2-200μl, 1000 cái/gói, 

không RNase & Dnase 
Gói 5 

18  Eppendorf 0.5 ml    
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tuýp ly tâm 0.5ml, dạng eppendorf, túi 

1000 cái, không có RNase & DNase, 

pyrogenic. 

Túi 5 

19  Eppendorf tube 1.5 ml  80-1500 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Tuýp ly tâm 1.5ml, dạng eppendorf, 500 

tubes/gói, không có RNase & DNase, 

pyrogenic. 

Túi 5 

20  Giấy bạc   375 Diamond-Mỹ 
MÀNG NHÔM Giấy nhôm dài 37.5 SQFT 

(7.62x45.7cm)  
Cuộn 10 

21 
 Bơm chất lỏng bằng tay   

DP25  
 DP25  Dukshin/ Hàn Quốc 

Bơm tay chuyên dùng cho các thùng phuy 

cỡ 200-220 lít 

Bằng chất liệu nhựa cao cấp 

Cái 1 

22 
 Cốc thủy tinh Thấp thành 

1000 ml  
025.01.250 Isolab - Đức 

Cốc thủy tinh thấp thành 1000ml , ( 10 

cái/hôp) 
Cái 5 



Stt Nội dung Model Hiệu/ Xuất xứ Quy Cách/ Thông số Đơn vị  tính 
Số 

lượng 

23 
 Cốc thủy tinh Thấp thành 

600 ml  
025.01.600 Isolab - Đức 

Cốc thủy tinh thấp thành 600ml , ( 10 

cái/hôp) 
Cái 5 

24 
 Cốc thủy tinh Thấp thành 

250 ml  
025.01.901 Isolab - Đức 

Cốc thủy tinh thấp thành 250ml , ( 10 

cái/hôp) 
Cái 8 

25 
 Cốc thủy tinh Thấp thành 

100 ml  
025.01.100 Isolab - Đức 

Cốc thủy tinh thấp thành 100ml , ( 10 

cái/hôp) 
Cái 8 

26 

 Ca nhựa pp có vạch 3000 

ml 

(có quai)  

026.02.903 Isolab - Đức 

Ca nhựa có quai 3000ml, có vạch dập nổi,  

Có thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước ở 

121°C (2 bar) trong 20 phút theo tiêu 

chuẩn DIN EN 285 

Cái 3 

27 

 Ca nhựa pp có vạch 5000 

ml   

(có quai)  

445081 Vitlab – Đức 

Cốc nhựa PP có vạch và quai 5000ml. Có 

thể hấp tiệt trùng bằng hơi nước ở 121°C 

(2 bar) trong 20 phút theo tiêu chuẩn DIN 

EN 285 

Cái 3 

28  Phễu lọc thủy tinh phi 6  041.01.060 Isolab - Đức Phễu thủy tinh 60mm  Cái 3 

29  Phễu lọc thủy tinh  phi 10  041.01.100 Isolab - Đức Phễu thủy tinh 100mm  Cái 3 

30 
 Bình định mức trắng 100 

ml  
013.01.101 Isolab - Đức 

Bình định mức thủy tinh 100ml, 14/23, 

Class A, (2 cái/hộp) 
Cái 2 

31 
 Bình định mức trắng250 

ml  
013.01.250 Isolab - Đức 

Bình định mức thủy tinh 250ml, 14/23, 

Class A, (2 cái/hộp) 
Cái 2 

32 
 Bình định mức trắng 1000 

ml  
013.01.901 Isolab - Đức 

Bình định mức thủy tinh 1000ml, 24/29, 

Class A, (2 cái/hộp) 
Cái 2 

33  Micropipet 100-1000 ul  01-2110 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 
 Micropipette 100-1000μl Cái 2 

34  Micropipet 10-100 ul  01-2104 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 
 Micropipette 10-100μl Cái 2 

35  Micropipet 0.5-10 ul  01-2101 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 
 Micropipette 0.5-10μl Cái 2 

36  Micropipet 20-200 ul  01-2102 
BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 
 Micropipette 20-200μl Cái 2 

37 
 Pipet huyết thanh 10 ml 

(thẳng)  
  Normax/Bồ Đào Nha Pipete huyết thanh 10ml Cái 20 

38 
 Pipet huyết thanh 25 ml 

(Thẳng)  
  Normax/Bồ Đào Nha Pipete huyết thanh 25ml Cái 20 



Stt Nội dung Model Hiệu/ Xuất xứ Quy Cách/ Thông số Đơn vị  tính 
Số 

lượng 

39 
 pipet thể tích 25 ml    

(Bầu)  
  Isolab - Đức Pipete Bầu 10ml  Cái 2 

40 
 Pipet thể tích 10 ml    

(Bầu)  
  Isolab - Đức Pipete Bầu 25ml  Cái 2 

41 
 Pipet huyết thanh 50 ml 

(Thẳng )  
  Normax/ Bồ Đào Nha Pipete huyết thanh 50ml Cái 5 

42  Ống đong 100 ml  016.01.100 Isolab - Đức 
Ống đong thủy tinh nút nhựa 100ml , Class 

A, (2 cái/hộp) 
Cái 2 

43  Ống đong 1000 ml  016.01.901 Isolab - Đức 
Ống đong thủy tinh nút nhựa 1000ml , 

Class A, (2 cái/hộp) 
Cái 2 

44  Giấy parafilm  PM 996 Parafilm/Mỹ 
Giấy PM996 Parafilm M Cuộn 4"x125' 

(10cmx38m) 
Cuộn 2 

45  Giấy đo PH 1-14   1.109.620.003 Merck -Đức 
Cuộn Giấy Quỳ Tím Đo Độ pH 1 - 14 -

cuộn 5 mét  
Cuộn 1 

46  Nhiệt kế rượu -20/+110 độ  G11376-EF Amarell-Đức 

Nhiệt kế thủy tinh, dung dịch xanh lá chuối  

-10 to +110oC chia vạch 0,5°C, dài 

300mm,76mm  

Cái 2 

47 Đũa thủy tinh 8*30cm    Cordial/ Trung Quốc 

Đũa thủy tinh dùng trong thí nghiệm được 

ứng dụng dùng để khuấy dung dịch, hóa 

chất, dung môi. Chịu nhiệt và kháng hóa 

chất tốt. 

Cái 5 

48 
Rack cho 50 ml centrifuge 

tube (nhựa )  
90-5025 

BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đựng ống ly tâm 50ml, 25 vị trí, nhựa 

PP 
Cái 4 

49 
Rack cho 15 ml centrifuge 

tube (nhựa )  
90-1550 

BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá đựng ống ly tâm 15ml, 50 vị trí, nhựa 

PP 
Cái 4 

50 
Rack cho enpendorf tupe 

1.5ml 
90-8009 

BIOLOGIX – Mỹ; 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Giá cho tuýp 1.5ml hoặc 2ml, 80 vị trí,  

Hộp 5 cái, màu: blue, green, red, yellow 

and purple. 

Cái 4 

51 
Chai nâu Vial 20 ml (có 

nắp ) 
C0000058 Labfil - Trung Quốc 

Chai thủy tinh nâu nắp vặn 20mL, KT: 

27.5x47mm, miệng 24-400.  

Nắp vặn đen kín 24-400, septa PTTE/ 

White Silicone. Hộp 100 cái 

Hộp 1 

52 
Chai nâu vial 40 ml (có 

nắp) 
C0000062 Labfil - Trung Quốc 

Chai thủy tinh nâu nắp vặn 40mL, KT: 

27.5x95mm, miệng 24-400.  
Hộp 1 



Stt Nội dung Model Hiệu/ Xuất xứ Quy Cách/ Thông số Đơn vị  tính 
Số 

lượng 

Nắp vặn đen kín 24-400, septa PTTE/ 

White Silicone. Hộp 100 cái 

53 
Chai Trung tính  250 ml ( 

Nắp vặn Xanh GL 45 )  
061.01.250 Isolab - Đức Chai trung tính nắp vặn xanh 250ml   Cái 10 

54 
 Chai Trung tính  1000 ml ( 

Nắp vặn Xanh GL 45 )  
061.01.901 Isolab - Đức Chai trung tính nắp vặn xanh 1000ml  Cái 10 

55 
 Chai Trung tính  500 ml ( 

Nắp vặn Xanh GL 45 )  
061.01.500 Isolab - Đức Chai thủy tinh nắp vặn xanh 500ml Cái 10 

56  Trợ hút pipet 10ml , 25ml    
Dlab/Mỹ 

Sẩn xuất: Trung Quốc 
Loại pipet pump 10ml, 25ml Cái 4 

57  Rack cho micropipet    
Dlab/Mỹ 

Sản xuất: Trung Quốc 

Giá đỡ micropipet vật liệu nhựa, dạng 

thẳng  
Cái 2 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm giao hàng: Trường Đại học Quốc tế, Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ của đề tài, dự kiến 180 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết. 

- Yêu cầu: Quý Công ty chào giá đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Thư chào giá. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

       + Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM 

+ Ngoài bìa thư ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư mời chào giá số 210/BG-VTTB. 

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 03/9/2025. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Lịch 
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